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PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Thời gian KC-
HT

Quyết định đầu tư Phân bổ kế hoạch vốn năm 2024

Số Quyết định;
ngày tháng năm

Tổng mức đầu
tư Tổng số

Trong đó, nguồn năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024

Nguồn tăng
thu thường

xuyên

Nguồn tăng
thu sử dụng

đất

Nguồn tiền
bảo vệ đất
trồng lúa

Nguồn doanh
nghiệp hoàn
trả vốn vay

ODA

A B E 1 2 3 4 5 6 7

Tổng số 628,214.579 30,000.000 532,493.579 44,094.000 21,627.000

I Thực hiện đầu tư dự án (khởi công mới ) 317,566.7 95,000.000 30,000.000 65,000.000

1 Khu  chung  cư  Tạ  Quang  Bửu,  phường  Bình
Hàn, thành phố Hải Dương

2024-2025 1244; 28/5/2024 292,301.0 85,000.000 30,000.000 55,000.000

2 Nhà lớp học 03 tầng 12 phòng Trường Trung
học phổ thông Nam Sách, huyện Nam Sách

2024-2025 1206; 24/5/2024 16,108.5 5,000.000 5,000.000

3

Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện phổi Hải Dương -
Hạng  mục:  Nhà  điều  trị  bệnh  nhân  lao  phổi
AFB, lao ngoài phổi và lao/HIV (khoa hồi sức
cấp cứu);  Nhà hô hấp cấp cứu 02 tầng (khoa
ung bướu) và Nhà điều trị lao phổi A

2024-2025 1245; 28/5/2024 9,157.2 5,000.000 5,000.000

II Phân bổ chi tiết sau 533,214.579 467,493.579 44,094.000 21,627.000
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